BÀI 8 : LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
VÀ LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN

 I. LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 
1. Vị trí, chức năng sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam 
a. Khái niệm về sĩ quan, ngạch sĩ quan 
· Sĩ quan: Là quân nhân phục vụ trong lực lượng vũ trang có quân hàm cấp uý trở lên. 
· Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam: là cán bộ của Đảng Cộng Sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quân sự, được Nhà nước phong quân hầm cấp uý, cấp tá, cấp tướng. 
· Ngạch sĩ quan: Sĩ quan chia thành 2 ngạch : sĩ quan tại ngũ và sĩ quan dự bị. 
+ Ngạch sĩ quan tại ngũ: gồm những sĩ quan thuộc lực lượng thường trực đang phục vụ trong quân đội hoặc đang biệt phái ở các cơ quan tổ chức ngoài quân đội. 
+ Ngạch sĩ quan dự bị: gồm những sĩ quan thuộc lực lượng dự bị động viên, được đăng kí, quản lí tại cơ quan quân sự địa phương nơi công tác hoặc cư trú, được huấn luyện kiểm tra theo định kì (trong thời bình), gọi nhập ngũ theo lệnh động viên. 
b. Vị trí chức năng của sĩ quan 
· Sĩ quan: là lực lượng lòng cốt của quân đội và là thành phần chủ yếu trong đội ngũ cán bộ quân đội.  
· Đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy quản lí hoặc trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ khác, bảo đảm cho quân đội sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 
2. Tiêu chuẩn của sĩ quan; lãnh đạo, chỉ huy, quản lí sĩ quan ; điều kiện tuyển chọn đào tạo sĩ quan; nguồn bổ sung sĩ quan tại ngũ 
a. Tiêu chuẩn chung 
· Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng và Nhà nước; có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 
· Có phẩm chất đạo  đức cách mạng : gương mẫu chấp hành dường lối chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ; có tinh thần đoàn kết, giữ nghiêm kỉ luật quân đội ; được quần chúng tín nhiệm. 
· Có trình độ chính trị, khoa học quân sự và khả năng vận dụng sáng tạo lí luận vào nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân và quân đội nhân dân ; có kiến thức về các lĩnh vực và năng lực hoạt động thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 
· Có lí lịch rõ ràng, tuổi đời và sức khoẻ phù hợp với chức vụ, cấp bậc quân hàm mà sĩ quan đảm nhiệm. 
b. Lãnh đạo, chỉ huy, quản lí đội ngũ sĩ quan 
· Đội ngũ sĩ quan do Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước 
· Sự quản lí thống nhất của Chính phủ; chỉ huy, quản lí trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 
c. Điều kiện tuyển chọn đào tạo sĩ quan 
· Công dân nước CHXHCN Việt Nam có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khoẻ và tuổi đời. 
· Có nguyện vọng và khả năng hoạt động trong lĩnh vực quân sự. 
d. Nguồn bổ sung sĩ quan tại ngũ 
· Hạ sĩ quan, binh sĩ tốt nghiệp các trường đào tạo sĩ quan hoặc các trường đại học ngoài quân đội; 
· Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ ; 
· Quân nhân chuyên nghiệp và công chức quốc phòng tại ngũ tốt nghiệp đại học trở lên đã được đào tạo, bồi dưỡng chương trình quân sự theo quy định của 
· Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 
· Cán bộ, công chức ngoài quân đội và những người tốt nghiệp đại học trở lên được điều động vào phụcc vụ trong quân đội đã được đào tạo.bồi dưỡng chương trình quân sự theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 
· Sĩ quan dự bị. 
3. Nhóm ngành, cấp bậc, chức vụ của sĩ quan 
a. Nhóm ngành của sĩ quan 
· Sĩ quan chỉ huy, tham mưu: là sĩ quan đảm nhiệm công tác tác chiến, huấn luyện và xây dựng lực lượng, có thể được bổ nhiệm làm các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của tổ chức. 
· Sĩ quan chính trị: là sĩ quan đạm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. 
· Sĩ quan hậu cần: là sĩ quan đảm nhiệm công tác hậu cần trong quân đội. Có thể giữ chức vụ khác theo yêu cầu của tổ chức. 
· Sĩ quan kĩ thuật: là sĩ quan đảm nhiệm công tác kĩ thuật trong quân đội. Có thể đảm nhiệm công tác khác theo yêu cầu của tổ chức. 
· Ngoài ra, trong quân đội còn có các sĩ quan chuyên môn khác đảm nhiệm công tác trong các ngành không thuộc 4 nhóm ngành quy định ở trên, như: sĩ quan quân pháp, sĩ quan quân y và thú y... 
b. Hệ thống cấp bậc quân hàm của sĩ quan 
· Gồm 3 cấp, 12 bậc: 
+ Cấp uý có 4 bậc: Thiếu uý, trung uý, thượng uý, đại uý 
+ Cấp tá có 4 bậc: Thiếu tá, trung tá, thượng tá, đại tá 
+ Cấp tướng có 4 bậc: Thiếu tướng (Chuẩn đô đốc Hải quân), trung tướng 
(Phó đô đốc Hải quân), thượng tướng (Đô đốc Hải quân), đại tướng. 
c. Hệ thống chức vụ cơ bản của sĩ quan 
· Trung đội trưởng 
· Đại đội trưởng 
· Tiểu đoàn trưởng 
· Trung đoàn trưởng (tương đương huyện, quận, thị đội trưởng) 
· Lữ đoàn trưởng  
· Sư đoàn trưởng (tương đương tỉnh, thành đội trưởng) 
· Tư lệnh quân đoàn 
· Tư lệnh quân khu, quân chủng 
· Chủ nhiệm Tổng cục - Tổng tham mưu trưởng 
· Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 
4. Nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam. 
a. Nghĩa vụ của sĩ quan 
· Sẵn sàng chiến đấu, hi sinh bảo vệ vững chắc Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, tham gia xây dựng đất nước. 
· Luôn giữ gìn và trau dồi đạo đức cách mạng, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực mọi mặt đẻ hoàn thành nhiệm vụ; 
· Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh và nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của quân đội; giữ gìn bí mật quốc gia, bí mật quân sự; 
· Luôn chăm lo đời sống vật chất và tinh thần bộ đội; 
· Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tôn trọng và gắn bó mật thiết với nhân dân. 
b. Trách nhiệm của sĩ quan 
· Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cấp trên và cấp dưới thuộc quyền: về những mệnh lệnh của mình, về việc chấp hành mệnh lệnh của cấp trên và việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới thuộc quyền. 
· Lãnh đạo, chỉ huy, quản lí, tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ của đơn vị theo chức chách được giao: 
c. Quyền lợi của sĩ quan 
· Có quyền công dân theo Hiến pháp và Pháp luật. 
· Được Nhà nước đảm bảo về chính sách, chế độ ưu đãi phù hợp với tính chất đặc thù quân sự. 
II. LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN 
1. Vị trí, chức năng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Công an Nhân dân 
a. Khái niệm về sĩ quan, hạ sĩ quan và công nhân viên chức 
· Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ: là công dân Việt Nam được tuyển chọn, đào tạo huấn luyện và hoạt động trong lĩnh vực nghiệp vụ của công an, đươc nhà nước phong, thăng cấp bậc hàm cấp tướng, cấp tá, cấp uý, hạ sĩ quan. 
· Sĩ qua, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật: là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, hoạt động trong Công an, được Nhà nước phong, thăng cấp bậc hàm cấp tá, cấp úy, hạ sĩ quan. 
· Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn: là công dân Việt Nam được tuyển chọn vào phục vụ trong Công an, thời hạn 3 năm, được Nhà nước thăng, phong cấp bậc hàm thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ, binh nhất, binh nhì. 
· Công nhân, viên chức: là người được tuyển dụng vào làm việc trong Công an mà không thuộc diện được Nhà nước phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ. 
b. Vị trí, chức năng của Công an nhân dân 
· Vị trí: là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của Nhà nước. 
· Chức năng của công an nhân dân: 
+ Tham mưu cho Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội: 
+ Thực hiện thống nhất quản lí về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội: 
+ Đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội  
c. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Công an Nhân dân 
· Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt; sự thống lĩnh của Chủ tịch nước; sự thống nhất quản lí của Chính phủ; sự chi huy, quản lí trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an 
 Tổ chức tập trung, thống nhất và theo cấp hành chính từ Trung ương đến cơ sở 
· Hoạt động tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; cấp dưới phục tùng cấp trên; dựa vào dân và chịu sự giám sát của dân và bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của nhân dân 
2. Tổ chức của Công an Nhân dân 
a. Hệ thống tổ chức của Công an Nhân dân 
· Bộ công an 
· Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
· Công an huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh 
· Công an xã, phường, thị trấn 
b. Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của Công an Nhân dân 
· Bộ Công an do chính phủ quy định 
· Các tổng cục, đơn vị công an do Bộ trưởng Bộ công an quy định 
c. Chỉ huy trong Công an Nhân dân 
· Bộ trưởng Bộ Công an là người chỉ huy cao nhất. 
· Chỉ huy công an cấp dưới chịu trách nhiệm trước chỉ huy công an cấp trên về tổ chức và hoạt động của đơn vị công an được giao phụ trách. 
· Chỉ huy công an địa phương chịu trách nhiệm trước chỉ huy công an cấp trên và trước cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp. 
· Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an có chức vụ hoặc cấp hàm cao hơn là cấp trên của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an có chức vụ hoặc cấp hàm thấp hơn. Nếu cấp bậc hàm ngang nhau hoặc thấp hơn nhưng có chức vụ cao hơn thì người đó là cấp trên. 
3. Tuyển chọn công dân vào Công an Nhân dân 
· Công dân đủ tiêu chuẩn về lai lịch chính trị gia đình, bản thân rõ ràng; bản thân có phẩm chất đạo đức tốt; có sức khoẻ, có trình độ học vấn và năng khiếu phù hợp với công tác công an; có nguyện vọng phục vụ trong lực lượng công an thì được tuyển chọn vào công an nhân dân. 
· Ưu tiên tuyển chọn sinh viên, học viên tôt nghiệp xuất sắc ở các học viện, nhà trường quân sự có đủ tiêu chuẩn để đào tạo bổ sung vào công an.  
4. Cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và chức vụ cơ bản trong Công an Nhân dân 
a. Phân loại sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân 
· Phân loại theo lực lượng có: 
+ Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ An ninh nhân dân + Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân 
· Phân loại theo tính chất hoạt động có: 
+ Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ 
+ Sĩ quan, hạ sĩ chuyên môn kỹ thuật 
+ Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn 
b. Hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an Nhân dân 
· Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ: 
+ Cấp tướng: Thiếu, trung, thượng, đại tướng 
+ Cấp tá: Thiếu, trung, thượng, đại tá + Cấp uý: Thiếu, trung, thượng, đại uý 
+ Hạ sĩ quan có: Hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ. 
· Sĩ quan, hạ sĩ chuyên môn kỹ thuật: 
+ Cấp tá: Thiếu, trung, thượng tá 
+ Cấp uý: Thiếu, trung, thượng, đại uý 
+ Hạ sĩ quan: Hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ. 
+ Chiến sĩ: Binh nhì, binh nhất 
c. Đối tượng, điều kiện, thời hạn xét phong, thăng cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an Nhân dân 
· Đối tượng xét phong quân hàm: 
+ Sinh viên tốt nghiệp đại học các trường của Công an được phong quân hàm thiếu uý; học sinh tốt nghiệp các trường trung cấp của Công an được phong cấp bậc trung sĩ. 
+ Cán bộ, công chức hoặc người tốt nghiệp các học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề được tuyển dụng vào Công an căn cứ vào trình độ và nhiệm vụ sẽ được phong cấp bậc hàm tương đương. 
+ Công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân đựoc phong cấp bậc từ binh nhì đến thượng sĩ. 
· Điều kiện và thời hạn xét thăng cấp bậc hàm: 
· Theo luật Công an nhân dân quy định 
d. Hệ thống chức vụ cơ bản và cấp bậc hàm sĩ quan Công an Nhân dân 
· Tiểu đội trưởng: Thiếu uý, trung uý, thượng uý 
· Trung đội trưởng: Trung uý, thượng uý, Đại úy. 
· Đại đội trưởng: Thượng uý, đại uý, thiếu tá 
· Tiểu đoàn trưởng, Trưởng Công an phường (thị trấn), Đội trưởng: Thiếu tá, trung tá 
· Trung đoàn trưởng, Trưởng công an huyện (quận, thi xã, thành phố trực thuộc tỉnh), Trưởng phòng: Trung tá, thượng tá 
· Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Cục trưởng, Vụ trưởng: Thượng tá, đại tá 
· Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tư lệnh Cảnh vệ: thiếu tướng, trung tướng. 
· Tổng cục trưởng: Thiếu tướng, trung tướng 
· Bộ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng, đại tướng 
5. Nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an Nhân dân 
a. Nghĩa vụ, trách nhiệm và những việc sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an không được làm
· Nghĩa vụ, trách nhiệm: 
+ Tuyệt đối trung thành với tổ quốc và nhân dân. 
+ Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, điều lệnh công an, chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên. 
+ Trung thực, dũng cảm, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ. 
+ Tôn trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của dân, vì dân phục vụ. 
+ Luôn học tập nâng cao trình độ mọi mặt; rèn luyện phẩm chất cách mạng, ý thức tổ chức và thể lực. 
+ Chịu chách nhiệm trước pháp luật cấp trên và cấp dưới thuộc quyền về những mệnh lệnh của mình, về việc chấp hành mệnh lệnh cấp trên và việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới thuộc quyền. 
b. Quyền lợi 
· Có quyền công dân theo quy định của Hiến pháp, Pháp luật 
· Được nhà nước bảo đảm về chế độ chính sách ưu đãi. 
· Được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chính trị. 
III. TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH THPT THAM GIA XÂY DỰNG 
ĐỘI NGŨ SĨ QUAN QUÂN ĐỘI, CÔNG AN 
1. Trách nhiệm công dân đối với nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc 
Là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân, trong đó có học sinh. Học sinh cần phải học tập, hiểu rõ và thực hiện đúng pháp luật, trong đó có luật sĩ quan QĐND Việt Nam và CAND. 
2. Trách nhiệm của học sinh 
· Hiểu được những nội dung cơ bản của Luật, góp phần xây dựng lực lượng sĩ quan QĐND và CAND theo hướng: cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 
· Học tập, nắm được nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của sĩ quan Quân đội và Công an, điều kiện tuyển chọn đào tạo bổ sung, biết được phương pháp đăng ký dự tuyển đào tạo. 
· Học tập, rèn luyện, trau dồi, nâng cao kiến thức cần thiết; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tìm hiểu về truyền thống anh hùng của Quân đội, Công an nhân dân. 
· Học sinh có thể đăng ký vào Quân đội, Công an; điều kiện tiêu chuẩn theo luật và hướng dẫn hàng năm. 
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Trình bày vị trí, chức năng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. 
2. Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam có nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi nào? 
3. Trình bày vị trí, chức năng của Công an Nhân dân Việt Nam. 
4. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam có nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi nào? 
5. Học sinh THPT phải có trách nhiệm gì để tham gia xây dựng đội ngũ sĩ quan Quân đội và Công an? 
· [bookmark: _GoBack]
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